LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 26 (Từ ngày 13/3 đến ngày 17/3/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
13/3
	
Sáng
	1
	76
	HĐTN
	Hội diễn văn nghệ
	

	
	
	2
	126
	Toán 
	Tiền Việt Nam
	GAĐT-M

	
	
	3
	101
	Tiếng Việt
	Bài đọc 3: Hội đua ghe ngo (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	102
	Tiếng Việt
	Bài đọc 3: Hội đua ghe ngo (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	51
	TNXH
	Bài 18: Thức ăn, đồ uống có lợi cho sức khỏe (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	26
	Công nghệ
	Bài 8: Làm biển báo giao thông (Tiết 2)
	GAĐT-M

	
	
	7
	101
	TA-B
	Unit 8 - Fun time and project
	

	
Ba
14/3
	
Sáng
	1
	51
	Tiếng Việt
	Bài viết 3: Hội đua ghe ngo
	GAĐT-M

	
	
	2
	127
	Toán
	Nhân với số có một chữ số (không nhớ)
	GAĐT-M

	
	
	3
	102
	TA-B
	Unit 9 - Lesson 1
	

	
	
	4
	26
	Tin học
	Khám phá thế giới tự nhiên
	

	
	
Chiều
	5
	26
	Đạo đức
	B9: Em nhận biết những bất hòa với bạn (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	M3U7L2: Addition within ten thousand
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Tư
15/3
	
Sáng
	1
	103
	Tiếng Việt
	Bài đọc 4: Nhớ Việt Bắc (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	
	Đọc sách
	HDHS đọc chuyện về tinh thần đoàn kết…
	

	
	
	3
	104
	Tiếng Việt
	Bài đọc 4: Nhớ Việt Bắc (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	103
	TA-B
	Unit 9 - Lesson 1 (cont)
	

	
	
Chiều
	5
	128
	Toán
	Nhân  với số có một chữ số (có nhớ) (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	77
	HĐTN
	Quan tâm, chăm sóc người thân
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 8: My town
	

	
Năm
16/3
	
Sáng
	1
	26
	Tiếng Việt
	NVN-TĐ: Em đọc sách báo
	GAĐT-M

	
	
	2
	129
	Toán
	Nhân  với số có một chữ số (có nhớ) (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	104
	TA-B
	Unit 9 - Lesson 2
	

	
	
	4
	51
	Thể dục
	Bài 1: Làm quen, phối hợp dẫn bóng … (T1)
	

	
	
Chiều
	5
	52
	TNXH
	Bài 18: Thức ăn, đồ uống có lợi cho sức khỏe (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	S3U5L2: Functions of the nervous system
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Sáu
17/3
	
Sáng
	1
	52
	Thể dục
	Bài 1: Làm quen, phối hợp dẫn bóng … (T2)
	

	
	
	2
	52
	Tiếng Việt
	BV4-GST: Nét đẹp trăm miền. Tự đánh giá.
	GAĐT-M

	
	
	3
	130
	Toán
	Luyện tập (Tiết 1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	78
	HĐTN
	Tiểu phẩm Tình cảm gia đình
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	26
	Âm nhạc
	Tổ chức hoạt động. Vận dụng sáng tạo
	

	
	
	6
	26
	Mĩ thuật
	Những sinh vật nhỏ trong vườn (T2)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 8: My town
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng


	                                                                                                   Phạm Thị Nga

